
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-SVHTT Hà Nội, ngày         tháng     năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử huấn luyện viên, vận động viên 

Đội tuyển Bơi Hà Nội đi tập huấn và thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Quyết định số 170/QĐ-SVHTT 
ngày 25/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc ban hành 
Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 17/12/2024 của UBND Thành phố 
về hoạt động Thể thao thành tích cao thành phố Hà Nội năm 2025; Kế hoạch số 
885/KH-SVHTT ngày 23/12/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về hoạt động Thể 
thao thành tích cao thành phố Hà Nội năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-SVHTT ngày 16/12/2024 của Sở Văn hóa và 
Thể thao Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán thu, chi ngân sách năm 2025 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ giải Bơi – Lặn các vận động viên xuất sắc vô địch quốc gia 
năm 2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HHTTDNVN ngày 
16/01/2025 của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-SVHTT ngày 31/12/2024 của Sở Văn 
hóa và Thể thao Hà Nội về việc phê duyệt danh sách triệu tập, tập huấn huấn 
luyện viên, vận động viên đội tuyển Bơi Hà Nội năm 2025;

Xét đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội tại Tờ 
trình số 721, 725/TTr-TTHL&TĐTT-HCTH ngày 04, 05/12/2025 về việc cử đội 
tuyển Bơi Hà Nội đi tập huấn và thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 691, 692/BC-QLTDTT ngày 
08/12/2025 của phòng Quản lý Thể dục thể thao về việc thẩm định hồ sơ cử đội tuyển 
Bơi Hà Nội đi tập huấn và thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tờ trình số 812/TTr-
TCPC ngày 09/12/2025 của phòng Tổ chức Pháp chế về việc ban hành quyết định cử 
đội tuyển Bơi Hà Nội đi tập huấn và thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cử đoàn huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển Bơi 
Hà Nội thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, gồm 18 
người đi tập huấn và thi đấu giải Bơi - Lặn các Vận động viên xuất sắc Vô địch 
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quốc gia năm 2025 tại Hồ bơi Yết Kiêu, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài 
Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

- Thời gian: 

+ Tập huấn: Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 21/12/2025

+ Thi đấu: Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 29/12/2025.

- Giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội chấp hành 
nghiêm túc các quy định tại nơi tập huấn và thi đấu, đảm bảo an toàn, hiệu quả, 
tiết kiệm; chịu trách nhiệm về việc thi đấu, quản lý các thành viên trong đoàn 
theo quy định; báo cáo kết quả sau 07 ngày kết thúc công tác về Sở (qua phòng 
Quản lý TDTT, Tổ chức - Pháp chế và Văn phòng Sở) theo quy định.

- Giao phòng Quản lý Thể dục thể thao chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi 
kết quả tập huấn, thi đấu; Nghiên cứu đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các điều kiện 
giáo án tập huấn, huấn luyện hiệu quả để đội tuyển có thể đạt thành tích cao nhất. 
Tổng hợp, báo cáo kết quả các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 2. Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao 
năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao Hà Nội; Chế độ chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Trưởng 
phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao Hà Nội và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TCPC (Thủy).

GIÁM ĐỐC

Bạch Liên Hương
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DANH SÁCH 
Đội tuyển Bơi Hà Nội đi tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVHTT ngày       tháng     năm 2025
 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

——————————

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức danh Nội dung 

thi đấu

1 Chu Thị Hồng Hà 29/12/1979 Trưởng BM
Huấn luyện viên

2 Phạm Tùng Anh 30/09/1980 Huấn luyện viên

3 Nguyễn Trung Phong 23/01/1992 Huấn luyện viên

4 Trần Lê Minh 10/08/1998 Huấn luyện viên

5 Cao Văn Dũng 24/04/2003 Vận động viên

6 Đỗ Ngọc Vinh 27/02/2004 Vận động viên

7 Nguyễn Hữu Đức 11/06/2007 Vận động viên

8 Bùi Quỳnh Anh 06/08/2009 Vận động viên

9 Nguyễn Văn Hải 24/01/2003 Vận động viên

10 Đinh Thị Ngọc Điệp 17/06/2007 Vận động viên

11 Nguyễn Ngọc Giang 30/05/2009 Vận động viên

12 Lê Diễm Quỳnh 28/01/2006 Vận động viên

13 Hà Văn Toàn 26/01/2009 Vận động viên

14 Hà Huy Tiến 17/03/2009 Vận động viên

15 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 19/09/2010 Vận động viên

16 Phạm Nhật Anh 13/08/2011 Vận động viên
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DANH SÁCH 
Đội tuyển Bơi Hà Nội đi thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVHTT ngày       tháng     năm 2025
 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

——————————

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức danh Nội dung thi đấu

1 Trương Ngọc Lan 16/06/1972
Phó Giám đốc 

Trung tâm 
Trưởng đoàn 

2 Chu Thị Hồng Hà 29/12/1979 Trưởng BM
Huấn luyện viên

3 Phạm Tùng Anh 30/09/1980 Huấn luyện viên

4 Nguyễn Trung Phong 23/01/1992 Huấn luyện viên

5 Trần Lê Minh 10/08/1998 Huấn luyện viên

6 Cao Văn Dũng 24/04/2003 Vận động viên 50,100,200N, 100,200Ê, 
200, 400HH

7 Lê Xuân An 20/03/2010 Vận động viên 100TD,200TD, 50B, 50E

8 Đỗ Ngọc Vinh 27/02/2004 Vận động viên 50,100,200,400,800,100,200,4
00HH

9 Nguyễn Hữu Đức 11/06/2007 Vận động viên 50,100,200S, 50N, 200HH

10 Bùi Quỳnh Anh 06/08/2009 Vận động viên 50,100B, 50S, 200HH

11 Nguyễn Văn Hải 24/01/2003 Vận động viên 50,100,200TD, 50,100,200B

12 Đinh Thị Ngọc Điệp 17/06/2007 Vận động viên 50,100,200TD
50,100,200N

13 Nguyễn Ngọc Giang 30/05/2009 Vận động viên 50B, 100B, 
50N, 100N, 50S

14 Lê Diễm Quỳnh 28/01/2006 Vận động viên 50,100Ê, 50B, 200HH

15 Hà Văn Toàn 26/01/2009 Vận động viên 100TD,200TD, 50N, 100N

16 Hà Huy Tiến 17/03/2009 Vận động viên 50,100,200TD, 50N, 100N

17 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 19/09/2010 Vận động viên 50,100Ê, 50B, 200HH

18 Phạm Nhật Anh 13/08/2011 Vận động viên 50,100,200TD, 50E, 50B
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